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(Thí sinh không sử dụng tài liệu)
Câu 1: Phân loại các dạng nối đất? (1,5đ)

Cấu 2: Mục đích của bảo vệ nối dây trung tính? (2,5đ)

Câu 3: Điện áp tiếp xúc là gì? (2đ)
Câu 4: Nêu một nguyên nhân dẫn đến người bị phóng điện cao áp ? (1đ)

Câu 5: Cho mạch điện như hình vẽ: (3đ)
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Điện trở cách điện của các pha đối với đất là RA, RB, RC   

R0 = 4Ω, Rng = 1000Ω, UA= UB = UC = UP = 220V

a/ Vẽ sơ đồ mạch điện tương đương? 


b/ Tính dòng điện qua người biết rằng RA = RB = ∞, RC = 4000Ω, Rđ =1000Ω


c/ Tính điện áp đặt vào người? (Ung = ?)


Tổ bộ môn






GV ra đề 


       Nguyễn Nhật Tân




       Trần Minh Sơn    

  

ĐÁP ÁN ĐỀ THI LẠI
MÔN: Kỹ Thuật An Toàn Điện- Khối 11TH1K-M
Ngày thi:12/10/2012

Câu 1: Có ba dạng nối đất 
* Nối đất làm việc  (nối đất vận hành) (0,5đ)


- Sẽ nối đất từ điểm trung tính xuống đất 


- Nhằm quy định chế độ làm việc của mạng điện

* Nối đất bảo vệ: (nối đất an toàn) 0,5đ)
- Nối từ vỏ(bằng kim loai) thiết bị xuống đất nhằm giảm điện áp tiếp xúc 

   Khi xãy ra sự cố chạm vỏ thiết bị
* Nối đất chống sét: (0,5đ)



- Nối từ vật thu sét hay thiết bị chống sét xuống đất nhằm tản dòng điện sét 

Câu 2: (2,5đ)

* Mục đích: Nhằm biến sự cố chạm vỏ thiết bị thành sự cố ngắn mạch pha – trung tính , làm tăng dòng sự cố giúp cho các thiết bị bảo vệ như cầu chì, Aptomat …..tác động nhanh cắt thiết bị điện bị chạm vỏ ra khỏi nguồn điện tránh nguy hiểm cho con người
Câu 3: (2đ)

- Trong quá trình tiếp xúc với thiết bị điện nếu có dòng điện qua người thì phần điện áp giáng trên người gọi là điện áp tiếp xúc ( Utx)

Câu 4: Người bị phóng điện cao áp là do vi phạm khoảng cách an toàn cho phép của lưới điện cao áp 
Câu 5: 

a/ (1đ)
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b/                      UC                           220
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    = 0,165A
   ( Rng + Rđ ) * RC               (1000 + 1000) * 4000
                                          + R0                                           + 4
            Rđ + Rng + RC                    1000 + 1000 + 4000
           I * RC 

0,165 * 4000

Ing =                            = 



   = 0,11A   (1đ)
           Rđ + Rng + RC         1000 + 1000 + 4000
c/  (1đ)



Ung = Ing * Rng = 0,11 * 1000 = 110V

